
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng 10 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý 

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc 

phòng ngày 27/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1196/TTr-SNV ngày 

17/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý 

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: 10 Chỉ huy trưởng. 

2. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: 26 Phó Chỉ huy trưởng. 

3. Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: 01 Trợ lý. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



2 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu: VT, THĐT, TDNC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 



Phụ lục 01: Danh sách bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

TT Họ và tên  

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ hiện tại  Trình độ đào tạo  
Lý luận 

chính trị 

Chức vụ bổ 

nhiệm 
Ghi chú 

1 Bùi Công Nam  02/7/1981 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã 

Sao Vàng 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước  

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Sao vàng 

 

2 Hoàng Văn Lâm  02/10/1979 
Trợ lý Ban Chỉ huy 

quân sự xã Hoằng Châu 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước  

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Linh Sơn 

 

3 Vi Văn Thanh 14/3/1980 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã 

Yên Khương 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Yên Khương 

 

4 Triệu Quang Chung 24/5/1981 

Công chức Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Mường Chanh 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Cử nhân xây dựng 

Đảng và Chính quyền  

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Mường 

Chanh 

 

5 Hà Văn Luật 13/9/1993 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã 

Mường Lát 

Đại học quân sự  

cơ sở 

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Mường Lý 
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TT Họ và tên  

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ hiện tại  Trình độ đào tạo  
Lý luận 

chính trị 

Chức vụ bổ 

nhiệm 
Ghi chú 

6 Nguyễn Thế Hòa 05/9/1992 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã 

Hoằng Thanh 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Trung Thành 

 

7 Lê Văn Ba 26/10/1977 

Trợ lý Ban Chỉ huy 

quân sự xã Hoằng 

Giang 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước  

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Trung Sơn 

 

8 Lê Văn Hiền 27/7/1977 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã 

Thanh Quân 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước  

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Như Xuân 

 

9 Lữ Văn Thỏa 11/5/1979 

Trợ lý Ban Chỉ huy 

quân sự  xã Thanh 

Quân 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước  

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Thượng Ninh 

 

10 Lương Văn Dứa 19/02/1984 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã 

Thanh Phong 

Cao đẳng quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 

Trung 

cấp 

Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Thanh Phong 

 

(Danh sách này có 10 người)./. 

 



Phụ lục 02: Danh sách bổ nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ hiện tại  Trình độ đào tạo  
Lý luận 

chính trị 
Chức vụ bổ nhiệm 

Ghi 

chú 

1 Trần Phú Trung 25/3/1987 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Triệu Sơn 

Trung cấp quân sự  

cơ sở 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Triệu Sơn 

 

2 Nguyễn Văn Luyến 19/8/1980 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Hợp Tiến 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hợp Tiến 

 

3 Mai Đức Tiến 25/12/1980 

Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Quang Trung 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Quang Trung 

 

4 Nguyễn Văn Lương 28/01/1982 

Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

phường Quang Trung 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Quang Trung 

 

5 Phạm Khắc Phương 06/10/1981 

Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

phường Bỉm Sơn 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Đông Á, 

Đại học Đông Đô 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Bỉm Sơn 

 

6 Phạm Văn Hùng 01/9/1981 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Vĩnh Lộc 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Vĩnh Lộc 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ hiện tại  Trình độ đào tạo  
Lý luận 

chính trị 
Chức vụ bổ nhiệm 

Ghi 

chú 

7 Trịnh Văn Hải 01/02/1978 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Biện Thượng 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Biện Thượng 

 

8 Trịnh Văn Cường 13/6/1976 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Tây Đô 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tây Đô 

 

9 Hoàng Ngọc Hà 25/12/1980 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Tống Sơn 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tống Sơn 

 

10 Phùng Văn Duyên 15/7/1976 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Hoạt Giang 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoạt Giang 

 

11 Hoàng Cao Hải 09/02/1986 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Lĩnh Toại 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lĩnh Toại 

 

12 Nguyễn Doãn Huê 20/12/1980 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Hoằng Lộc 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Thanh 

 

13 Nguyễn Xuân Thảo 18/7/1981 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Hà Trung 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hà Trung 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ hiện tại  Trình độ đào tạo  
Lý luận 

chính trị 
Chức vụ bổ nhiệm 

Ghi 

chú 

14 Lê Đức Thọ 23/11/1987 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Lam Sơn 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lam Sơn 

 

15 Lê Tùng Linh 21/12/1988 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Nguyệt Ấn 

Cao đẳng quân sự  

cơ sở 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nguyệt Ấn 

 

16 Trịnh Xuân Hà 04/10/1983 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Xuân Hòa 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Hòa 

 

17 Nguyễn Hữu Thành 15/01/1978 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Ngọc Liên 

Cao đẳng quân sự  

cơ sở 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Ngọc Liên 

 

18 Trần Minh Tâm 05/9/1982 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Cẩm Vân 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cẩm Vân 

 

19 Mạc Văn Dưỡng 10/6/1978 

Nguyên Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã 

Trung Tiến (cũ) 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trung Hạ 

 

20 Hà Văn Miền 10/6/1974 

Nguyên Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã 

Hiền Kiệt (cũ) 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hiền Kiệt 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ hiện tại  Trình độ đào tạo  
Lý luận 

chính trị 
Chức vụ bổ nhiệm 

Ghi 

chú 

21 Nguyễn Hồng Dũng 09/3/1989 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự phường Ngọc Sơn 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Ngọc Sơn 

 

22 Nguyễn Đình Ký 04/3/1977 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự phường Hải Lĩnh 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản trị 

kinh doanh 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Hải Lĩnh 

 

23 Mai Tiến Hiếu 05/10/1983 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự phường Tân Dân 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Tân Dân 

 

24 Lê Thanh Tùng 25/5/1989 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Thăng Bình 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thăng Bình 

 

25 Ngô Viết Bằng 10/10/1974 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Nông Cống 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Luật 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nông Cống 

 

26 Nguyễn Ngọc Duy 04/4/1989 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Công Chính 

Đại học quân sự  

cơ sở 
Trung cấp 

Phó Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Công Chính 

 

(Danh sách này có 26 người)./. 

 



Phụ lục 03: Danh sách bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày          tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ hiện tại  Trình độ đào tạo  
Lý luận 

chính trị 
Chức vụ bổ nhiệm 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thanh Trọng 18/8/1978 
Trợ lý Ban Chỉ huy quân 

sự xã Hoằng Phú 

Trung cấp quân sự cơ 

sở; Đại học Quản lý 

Nhà nước 

Trung cấp 
Trợ lý Ban Chỉ huy 

quân sự xã Hà Trung 
 

(Danh sách này có 01 người)./. 
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